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I. SÀN GỖ 01/01/2017

Stt Sản phẩm - Mã số - Mô tả
Dài x Rộng x Dày (mm x 

mm x mm)
Tiêu chuẩn Đơn giá/m2

Sàngỗ JANMI 8mm, bềmặt AC3

Siêu chịu nước, BH 10 năm

Sàngỗ JANMI 8mm, bềmặt AC4 

Siêu chịu nước, BH 10 nămSàngỗ JANMI 12mm, bềmặt AC3,

Bản To  

Siêu chịu nước, BH 10 năm Sàngỗ JANMI 12mm, bềmặt AC4,

Bản nhỏ

Siêu chịu nước, BH 10 năm

II. PHỤ KIỆN

Stt Sản phẩm Đơn giá

1 Len chân tường Nhựa Hàn Quốc 45.000/md

2 Len chân tường Nhựa Việt Nam 40.000/md

3 Len chân tường HDF mặt laminate 35.000/md

4 Nẹp nhựa kết thúc cho sàn gỗ 8.ly 35.000/md

5 Nẹp nhựa kết thúc cho sàn gỗ 12.ly 40.000/md

1 1283 x 193 x 8 mm AC4 Class 33 285,000

2 1283 x 193 x 8 mm AC4 Class 33 295,000

2440/thanh

2700/thanh

4

2700/thanh

BẢNG BÁO GIÁ 
SÀN GỖ Janmi  - XUẤT XỨ Malaysia

Ngày phát hành:

AC5 Class 33 415,0001283 x 115  x 12 mm

1283 x 193 x 12 mm AC4 Class 33 385,0003

Kích thước

2440/thanh

2440/thanh



6 Nẹp nhôm mạ đồng 125.000/md

7 Nẹp đồng nguyên chất 170.000/md

8 xốp cách âm cách nhiệt 2.ly 5.000/m2

9 xốp tráng bạc 2 ly 9.000/m2

10 Cao su non 2 ly 25.000 /m2 

11 Công lắp đặt hoàn thiện 20.000/m2

III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG

Trân Trọng!

Đoàn Gia Group. JSC 

Đà Nẵng, Ngày    Tháng    Năm 2017

- Giá trên là giá vật tư tại kho sàn gỗ Đoàn Gia Group chưa bao gồm công lắp đặt, đinh, keo, xốp chống ẩm.

- Giá báo chưa bao gồm VAT, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

- Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng.

- Thanh toán giá trị còn lại theo khối lượng nghiệm thu thực tế tại công trình.

- Bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất

 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Nội Thất Đoàn Gia Hotline: 0949.48.49.44

Mr Dũng ( CEO Đoàn Gia Nội Thất )- Email: dungdoangia.ceo@gmail.com  

- Qúy khách hàng có thể tham khảo mẫu mã tại web: http://doangiagroup.vn/

2700/thanh




